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BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP
____________

Số:  01/2007/TTLT-BTM-BCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 10  tháng 01 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại 
Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về
hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý 

mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
___________

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán 
hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh 
hàng hóa với nước ngoài;

Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu  
thuốc lá điếu, xì gà như sau:

I. Nguyên tắc chung

1. Thuốc lá điếu, xì gà là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc 
một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến để hút. 

2. Ban hành danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu theo chế độ doanh 
nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 
này.

3. Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không 
khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) 
của Tổ chức Y tế thế giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. Nhà nước thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu thuốc lá 
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điếu, xì gà; kiểm soát việc cung cấp, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá 
trên thị trường. Chỉ doanh nghiệp thương mại nhà nước được chỉ định mới 
được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh trong nước.

4. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu phục vụ sản xuất 
không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và phải 
được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.

5. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu tham dự hội chợ, 
triển lãm không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư 
này, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam và phải được sự đồng ý bằng văn 
bản của Bộ Thương mại.

6. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán trong cửa hàng miễn thuế
không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và được 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24 tháng 12 
năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh 
doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thuốc lá 
điếu, xì gà thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 
23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương 
mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, 
gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất, 
chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan cửa khẩu.

II. Chỉ định doanh nghiệp thương mại nhà nước, thủ tục và cửa 
khẩu nhập khẩu

1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu

Chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là doanh nghiệp 
thương mại nhà nước nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà trong thời hạn 03 năm, 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Thủ tục nhập khẩu

Áp dụng chế độ cấp phép tự động đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu. 
Thủ tục cấp phép tự động được thực hiện như sau: 

a) Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của 
cơ quan Hải quan, doanh nghiệp thương mại nhà nước phải xuất trình cho cơ 
quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động, có xác nhận 
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của Bộ Thương mại và 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phân tích mẫu 
theo quy định tại khoản 4, Mục III của Thông tư này.

b) Đơn đăng ký nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư này.

3. Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các 
cửa khẩu quốc tế.

III. Những yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu 

1. Thuốc lá điếu, xì gà  nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đăng 
ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuân thủ các quy 
định đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam, phải dán tem 
thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu tiêu thụ tại thị trường nội địa theo các 
quy định hiện hành về phân phối, đại lý bán buôn và bán lẻ thuốc lá.

3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàm 
lượng một số chất độc hại trong thuốc lá theo quy định của cơ quan có thẩm 
quyền theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào 
Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu 
thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, 
kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích 
mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giấy chứng nhận phân tích mẫu này sẽ có 
hiệu lực cho tất cả các lô hàng nhập khẩu cùng một nhãn mác sản phẩm từ
cùng một nguồn cung cấp. 

5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp 
luật về ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam; phải ghi xuất xứ nơi 
sản xuất; phải ghi nơi tiêu thụ là “cung cấp cho thị trường Việt Nam”.

IV. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

1. Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập 
khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.

2. Sau 03 năm, Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp phối hợp với các 
Bộ, ngành hữu quan đánh giá việc thực hiện Thông tư này để xem xét việc gia 
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hạn thời hạn nhập khẩu của Vinataba hoặc bổ sung doanh nghiệp thương mại 
nhà nước tham gia nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

3. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp sẽ đình chỉ hoặc không gia 
hạn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà đối với những trường hợp vi phạm các 
quy định của Thông tư này hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Tuỳ 
theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Hàng quý, doanh nghiệp thương mại nhà nước báo cáo về Bộ Thương 
mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà, 
trong đó nêu rõ: chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, mạng lưới 
bán buôn và bán lẻ thuốc lá nhập khẩu ở thị trường trong nước và dự kiến kế
hoạch nhập khẩu trong thời gian tới (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 
này). 

Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, doanh nghiệp thương mại nhà nước có 
báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp 
tình hình nhập khẩu và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

                  Châu Huệ Cẩm (đã ký)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ (đã ký)
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;
- Bộ TM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;
- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;
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- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Lưu: VT, XNK (Bộ TM), TDTP (Bộ CN).
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PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số        /2007/TTLT-BTM-BCN 
ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)

____

Mã hàng Mô tả hàng hoá

2402 Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu...

2402 10 00 - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá

2402 20 10 -- Thuốc lá Bi-đi 

2402 20 90 -- Loại khác

2402 90 - Loại khác:

2402 90 10 -- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá

2402 90 20 -- Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá
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PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ THEO CHẾ ĐỘ TỰ 
ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số       /2007/TTLT-BTM-BCN 
ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)

____

TÊN DOANH NGHIỆP
_____  

Số :               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

V/v  Đề nghị xác nhận đơn 
đăng ký nhập khẩu theo chế 

độ cấp phép tự động

Kính gửi: Bộ Thương mại

Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 
năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc nhập 
khẩu thuốc lá điếu, xì gà, (Tên doanh nghiệp ...) đề nghị Bộ Thương mại xác 
nhận đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự 
động như sau: 

Tên hàng và nhãn hiệu: .............................
Mã số (HS):  .............................
Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................
Số lượng:  .............................
Trị giá (USD):  .............................
Xuất xứ:  .............................

Doanh nghiệp xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao hợp đồng, vận
đơn và hoá đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản 
chính của doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép 
tự động lô hàng nói trên.

Ghi chú :
Đơn đăng ký được lập thành 03 bản. 01 bản lưu tại Bộ Thương mại, 01 bản 

do doanh nghiệp lưu, và 01 bản nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập 
khẩu.

Đã đăng ký tại Bộ Thương mại
(Ký tên và đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 03

MẪU BÁO CÁO QUÝ, NĂM VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số          /2007/TTLT-BTM-BCN 
ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)

____

TÊN DOANH NGHIỆP
_____  

Số :               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

Báo cáo thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Kính gửi : - Bộ Thương mại,
      - Bộ Công nghiệp

Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp 
hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, Doanh nghiệp xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (tới 
thời điểm báo cáo) như sau :

Tên hàng
Mã 
HS

Kết quả thực hiện nhập khẩu * Lũy kế đến thời điểm 
báo cáo

Dự kiến nhập khẩu 
năm sauQuý I Quý II Quý III Quý IV

Lượng
Trị giá 
(USD)

Giá 
bán 
bình 
quân

Lượng
Trị giá 
(USD)

Giá 
bán 
bình 
quân

Lượng
Trị giá 
(USD)

Giá 
bán 
bình 
quân

Lượng
Trị giá 
(USD)

Giá 
bán 
bình 
quân

Lượng
Trị giá 
(USD)

Giá 
bán 
bình 
quân

Lượng
Trị giá 
(USD)

1. ………

2. ………
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………….

                                                    

Kế hoạch tiêu thụ:……………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Phần mềm của Báo cáo gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp theo địa chỉ email: quanlythuocla@mot.gov.vn; 
dungvx@moi.gov.vn )

Ghi chú :
* : Các quý đã thực hiện ghi số lượng và trị giá nhập khẩu trong từng quý (tính theo ngày mở tờ khai hải quan), quý tiếp theo quý báo cáo - 
ghi số dự kiến thực hiện.

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
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		BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP


____________


Số:  01/2007/TTLT-BTM-BCN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________


Hà Nội, ngày 10  tháng 01 năm 2007





THÔNG TƯ LIÊN TỊCH


Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại 


Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 


Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về 


hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý 


mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

___________



Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;



Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;



Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;



Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu  thuốc lá điếu, xì gà như sau:



I. Nguyên tắc chung



1. Thuốc lá điếu, xì gà là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến để hút. 



2. Ban hành danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu theo chế độ doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.



3. Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; kiểm soát việc cung cấp, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường. Chỉ doanh nghiệp thương mại nhà nước được chỉ định mới được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh trong nước.



4. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu phục vụ sản xuất không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.



5. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu tham dự hội chợ, triển lãm không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thương mại.



6. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán trong cửa hàng miễn thuế không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.



7. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thuốc lá điếu, xì gà thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan cửa khẩu.



II. Chỉ định doanh nghiệp thương mại nhà nước, thủ tục và cửa khẩu nhập khẩu



1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu



Chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.



2. Thủ tục nhập khẩu



Áp dụng chế độ cấp phép tự động đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu. Thủ tục cấp phép tự động được thực hiện như sau: 


a) Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp thương mại nhà nước phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động, có xác nhận của Bộ Thương mại và 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phân tích mẫu theo quy định tại khoản 4, Mục III của Thông tư này.


b) Đơn đăng ký nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.


3. Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.



III. Những yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu 



1. Thuốc lá điếu, xì gà  nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuân thủ các quy định đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam, phải dán tem  thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.



2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu tiêu thụ tại thị trường nội địa theo các quy định hiện hành về phân phối, đại lý bán buôn và bán lẻ thuốc lá.



3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàm lượng một số chất độc hại trong thuốc lá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.



4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giấy chứng nhận phân tích mẫu này sẽ có hiệu lực cho tất cả các lô hàng nhập khẩu cùng một nhãn mác sản phẩm từ cùng một nguồn cung cấp. 




5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam; phải ghi xuất xứ nơi sản xuất; phải ghi nơi tiêu thụ là “cung cấp cho thị trường Việt Nam”.



IV. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm



1. Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.



2. Sau 03 năm, Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan đánh giá việc thực hiện Thông tư này để xem xét việc gia hạn thời hạn nhập khẩu của Vinataba hoặc bổ sung doanh nghiệp thương mại nhà nước tham gia nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.



3. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp sẽ đình chỉ hoặc không gia hạn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà đối với những trường hợp vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



4. Hàng quý, doanh nghiệp thương mại nhà nước báo cáo về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà, trong đó nêu rõ: chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, mạng lưới bán buôn và bán lẻ thuốc lá nhập khẩu ở thị trường trong nước và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này). 



Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, doanh nghiệp thương mại nhà nước có báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.



5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

		KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


THỨ TRƯỞNG

                  Châu Huệ Cẩm (đã ký)

		KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI


THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ (đã ký)





Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội; 


- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 


- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;

- Bộ TM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;

- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

- Lưu: VT, XNK (Bộ TM), TDTP (Bộ CN).

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU 


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số        /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		Mã hàng

		Mô tả hàng hoá



		2402

		

		

		Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu...



		2402

		10

		00

		- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá



		2402

		20

		10

		-- Thuốc lá Bi-đi 



		2402

		20

		90

		-- Loại khác



		2402

		90

		

		- Loại khác:



		2402

		90

		10

		-- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá



		2402

		90

		20

		-- Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá





PHỤ LỤC SỐ 02


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ THEO CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số       /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		TÊN DOANH NGHIỆP


_____​  ​


Số :               

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________


..., ngày ... tháng ... năm ...





V/v  Đề nghị xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động


Kính gửi: Bộ Thương mại


Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, (Tên doanh nghiệp ...) đề nghị Bộ Thương mại xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự động như sau: 


Tên hàng và nhãn hiệu: .............................


Mã số (HS):  .............................


Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................


Số lượng:  .............................


Trị giá (USD):  .............................


Xuất xứ:  .............................


Doanh nghiệp xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao hợp đồng, vận đơn và hoá đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.


Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép tự động lô hàng nói trên.


Ghi chú :

Đơn đăng ký được lập thành 03 bản. 01 bản lưu tại Bộ Thương mại, 01 bản do doanh nghiệp lưu, và 01 bản nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.


		Đã đăng ký tại Bộ Thương mại


(Ký tên và đóng dấu)

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC SỐ 03


MẪU  BÁO CÁO QUÝ, NĂM VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số          /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		TÊN DOANH NGHIỆP


_____​  ​


Số :               

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


..., ngày ... tháng ... năm ...





Báo cáo thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Kính gửi : - Bộ Thương mại,











      - Bộ Công nghiệp


Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, Doanh nghiệp xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (tới thời điểm báo cáo) như sau : 


		Tên hàng

		Mã HS

		Kết quả thực hiện nhập khẩu *

		Lũy kế đến thời điểm 
báo cáo

		Dự kiến nhập khẩu năm sau



		

		

		Quý I

		Quý II

		Quý III

		Quý IV

		

		



		

		

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân


 

		Lượng

		Trị giá (USD)



		1. ………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		2. ………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		………….

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		





Kế hoạch tiêu thụ:……………………………………………………………..


Doanh nghiệp cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


(Phần mềm của Báo cáo gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp theo địa chỉ email: quanlythuocla@mot.gov.vn; dungvx@moi.gov.vn )


		 

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú :

* : Các quý đã thực hiện ghi số lượng và trị giá nhập khẩu trong từng quý (tính theo ngày mở tờ khai hải quan), quý tiếp theo quý báo cáo - ghi số dự kiến thực hiện.
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